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INFOGRAPHIC TUYÊN TRUYỀN & HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRA THU

NHẬP

Triển khai Kế hoạch số 603/KH-UBND của UBND xã Việt An (Giai đoạn 2026 - 2030)

ĐIỀU TRA

NĂM 2026

Ý NGHĨA CUỘC ĐIỀU TRA: VÌ ĐỜI SỐNG ẤM NO - QUÊ HƯƠNG PHÁT TRIỂN

Điều tra thu nhập bình quân đầu người nhằm đánh giá đúng thực trạng đời sống nhân dân 14 thôn trên địa bàn

xã Việt An; cung cấp cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ quản lý, xây dựng các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo

bền vững và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của xã giai đoạn 2026-2030.

1 QUY MÔ VÀ PHẠM VI MẪU ĐIỀU TRA TẠI XÃ VIỆT AN (NĂM 2026)

24
ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA

Bao quát toàn bộ 14 thôn (phân

bổ từ 23 thôn cũ)

5.950
TỔNG SỐ HỘ DÂN

Quy mô dân số được rà soát lập

bảng kê năm 2026

340
HỘ MẪU CHÍNH THỨC

Chọn ngẫu nhiên khoa học theo

quy định Cục Thống kê

102
HỘ MẪU DỰ PHÒNG

30% số hộ mẫu chính thức dùng

để thay thế khi cần

2 LỘ TRÌNH VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG NĂM 2026

GIAI ĐOẠN 1

15/9 - 21/9/2026

Rà soát & Lập bảng kê: ĐTV rà

soát ranh giới, cập nhật biến

động hộ, số nhân khẩu thực tế
(Phiếu 01/ĐTTN-BKH).

GIAI ĐOẠN 2

22/9 - 28/9/2026

Chọn hộ & Tập huấn: Cập nhật

hệ thống, phối hợp TKCS chọn

340 hộ mẫu; tập huấn nghiệp vụ
CAPI cho 21 ĐTV.

GIAI ĐOẠN 3 (TRỌNG TÂM)

01/10 - 25/10/2026

Phỏng vấn tại hộ dân: ĐTV đến

trực tiếp từng hộ mẫu phỏng

vấn, thu thập dữ liệu bằng phiếu

điện tử CAPI.

GIAI ĐOẠN 4

26/10 - 31/10/2026

Nghiệm thu & Bàn giao: UBND

xã nghiệm thu 100% phiếu CAPI,

bàn giao hồ sơ cho Thống kê cơ

sở Hiệp Đức kiểm tra.

3 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA & PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CƠ SỞ

📱 Phương pháp Phỏng vấn Trực tiếp (CAPI)

Phỏng vấn trực tiếp: ĐTV đến từng hộ gặp trực tiếp chủ hộ và các

thành viên để phỏng vấn, không qua trung gian.

Ghi nhận trên thiết bị thông minh: Nhập dữ liệu trên phần mềm

CAPI kết nối máy chủ để kiểm tra tính logic, bảo đảm chính xác.

Nói không với sao chép: Nghiêm cấm tự ý sao chép sổ sách có

sẵn để thay thế cho việc phỏng vấn thực tế tại hộ.

Thời kỳ tham chiếu: 12 tháng qua tính đến thời điểm phỏng vấn.

👥 Bố trí Lực lượng & Trách nhiệm Cơ sở

Tổ công tác xã (QĐ 1070): Đ/c Hồ Thanh Phương - PCT UBND xã

làm Tổ trưởng; chỉ đạo toàn diện và giải quyết khó khăn vướng

mắc.

21 Điều tra viên & 04 Tổ trưởng: Phụ trách 24 địa bàn điều tra,

bám sát từng hộ, chịu trách nhiệm về tính trung thực của phiếu.

Trưởng các thôn: Hỗ trợ xác định ranh giới và gửi thông báo lịch

phỏng vấn trước 3 - 5 ngày để nhân dân sắp xếp có mặt tại nhà.

Giám sát viên các cấp: Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và giám

sát trực tuyến trên trang điều hành tác nghiệp.
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HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NHÂN DÂN & CÁN BỘ ĐIỀU TRA CƠ SỞ

NỘI DUNG ĐIỀU TRA & NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN

Cung cấp đúng - đủ - trung thực các nguồn thu nhập của hộ trong 12 tháng qua

PHIẾU 02

THU NHẬP HỘ

4 07 NHÓM NGUỒN THU NHẬP ĐƯỢC THU THẬP THEO PHIẾU ĐIỀU TRA

MỤC 1

Tiền lương, Tiền công

Tiền lương, thưởng, phụ cấp làm thêm, thù lao,

lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần
của người từ 6 tuổi trở lên có đi làm.

MỤC 2

Thu từ Trồng trọt

Lúa, ngô, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp,

cây giống, phụ phẩm (rơm, rạ...). Thu nhập = Giá
trị sản phẩm thu hoạch trừ chi phí giống, phân,

thuốc.

MỤC 3

Thu từ Chăn nuôi

Trâu bò, lợn, dê, gà vịt xuất chuồng; trứng, sữa

tươi, mật ong, con giống, phân bón tận thu (sau
khi trừ chi phí con giống, thức ăn, thuốc thú y).

MỤC 4

Thu từ Lâm nghiệp

Khai thác keo, củi, măng, dược liệu rừng; ươm

cây giống lâm nghiệp; nhận khoán trồng, chăm
sóc và bảo vệ rừng; hỗ trợ thiên tai.

MỤC 5

Thu từ Thủy sản

Nuôi cá, tôm, ốc ao hồ; đánh bắt thủy sản tự

nhiên sông suối; sản xuất con giống (tính tổng
thu trừ chi phí giống, thức ăn, vật tư).

MỤC 6

SXKD Phi Nông nghiệp

Buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống, may mặc,

cơ khí, sửa xe, thợ nề, vận tải, chế biến nông sản
(doanh thu trừ vốn mua hàng và chi phí vận

hành).

MỤC 7

Các Khoản Thu Nhập Khác (Hỗ trợ bên ngoài, tài sản & tài chính)

• Tiền và hiện vật do con cháu, người thân ở xa gửi về cho/biếu để phục vụ sinh hoạt • Tiền phúng viếng ma chay, tiền mừng cưới (sau khi trừ chi phí cỗ

bàn) • Các khoản trợ cấp xã hội (thương binh, hộ chính sách, bảo trợ, hộ nghèo), học bổng giáo dục • Thu nhập từ cho thuê nhà, đất, máy móc; lãi tiền gửi
tiết kiệm, cổ tức.

5 QUY ƯỚC XÁC ĐỊNH NHÂN KHẨU VÀ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH

✔ ĐƯỢC TÍNH LÀ THÀNH VIÊN CỦA HỘ (Kể cả < 6 tháng) ✖ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH LÀ THÀNH VIÊN HỘ

• Người ăn ở chung từ 6 tháng trở lên và có chung quỹ thu - chi.

• Chủ hộ dù đi làm ăn xa vắng mặt trên 6 tháng.

• Trẻ em mới sinh chưa đầy 6 tháng.

• Con dâu, con rể, bộ đội xuất ngũ mới về ở nhưng tương lai ở lâu dài.

• Học sinh, sinh viên, người đi chữa bệnh ở nơi khác trên 6 tháng nhưng

gia đình phải nuôi dưỡng toàn bộ.

• Người giúp việc: Có gia đình riêng, tự quản quỹ thu - chi dù đang ở và

ăn chung với gia đình.

• Người chuyển đi vĩnh viễn: Đã chuyển hộ khẩu hoặc chuyển hẳn nơi

sinh sống đến nơi khác.

• Người đã chết trong vòng 12 tháng qua (dù trước đó có sống trên 6

tháng).

★ TRÁCH NHIỆM & NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH

1. Sắp xếp người có mặt tại nhà theo đúng lịch thông báo của Trưởng

thôn.

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan về các nguồn thu

nhập.

3. Yên tâm hợp tác, không e ngại ảnh hưởng đến chính sách hay việc

thu thuế.

🔒 CAM KẾT BẢO MẬT THEO LUẬT THỐNG KÊ

1. Thông tin từng hộ được bảo mật tuyệt đối theo Luật Thống kê.

2. Số liệu chỉ dùng để tính toán chỉ tiêu kinh tế - xã hội chung của xã.

3. Tuyệt đối không dùng để thu thuế hay cắt giảm quyền lợi chính

sách của nhân dân.

"TOÀN THỂ NHÂN DÂN XÃ VIỆT AN TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA THU

NHẬP ĐẦU NGƯỜI NĂM 2026!"
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